
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 39 3023 Sa sinh dục II

7 2 42 2002 NXTC 8 tuần + LNMTCBTT 5 cm

7 3 27 0000 UBT (P) 5 cm

8 4 45 2012 UXTC 14 tuần 

8 5 36 0000 VS1 + UBT 4 cm/ VMC UBT

8 6 26 0000 VS 1

9 7 50 3003 UBT (P) 5 cm

9 8 37 1001 UBT (P) 6cm/VMC

9 9 20 ĐT UBT (P) 8 cm

11 10 45 3033 UBT (T) 5 cm

11 11 38 2002 UBT (T) 5 cm

11 12 35 2002 UBT (P)  6 cm

11 13 34 3003 UBT (T) 8 cm

11 14 21 ĐT UBT 5 cm

15 34 1011 UBT (P) 8cm

16 21 ĐT UBT (T) 7 cm

17 21 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 31 1001 UBT (T) 6cm/ VMC 2 lần

7 2 44 3003 UXTC 12 tuần

7 3 29 3003 UBT (P) 6 cm

8 4 77 9009 Sa sinh dục III

8 5 61 4004 Sa sinh dục III

8 6 21 ĐT UBT (T) 5 cm

9 7 56 5005 UBT 2bên + TSPTĐHNMTC

THANH TÂM + Q.THANH + TÚ NGÂN

THANH TÂM + Q.THANH + TÚ NGÂN

TÚ NGÂN + NGOAN.TT

LƯU + H.THẮM + NGÂN.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

NG.TRANG + HOÀNG VÂN.TT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM   

HỒ HOA + VÕ   

HỒ HOA + VÕ

DỰ BỊ  

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + PHƯƠNG.PNT

HƯNG.PNT + PHƯƠNG.PNT

THU HÀ 2 + PHƯƠNG.PNT

TR.HẠNH + N.ĐIỆP2 + NG TÚ   

TR.HẠNH + NG TÚ

N.ĐIỆP2 + NG TÚ

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + NG LONG

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + B.TUYẾT.PNT

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + B.TUYẾT.PNT   

ĐỖ HIẾU + B.TUYẾT.PNT

Treo TC - Trực tràng, TOT

Treo TC - Trực tràng ngã ÂĐ

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC , 2PP TTTXT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 24/01/2011 đến ngày 30/01/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

CAO THỊ HAI

PHẠM THỊ HẢI YẾN

LÊ THỊ HUỆ

CAO THỊ THÚY SÔNG

BN TNTC

LÊ THỊ ÁNH LOAN

CAO THỊ ÚT

LÊ THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ TIẾN

CAO THỊ THÚY

PHẠM THỊ TÁM

HUỲNH THỊ THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ THÚY OANH

VÕ THỊ TUYẾT HOA

NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN

HÀ THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ ĐIỂM

TRẦN THỊ HOA

TRẦN THỊ MINH TÂM

ĐẶNG THỊ NGỌC LỆ

HUỲNH THỊ CHƯỞNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ THU

LÊ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

126

19

165

175

89

92

111

85

164

SHC

10963

11

200

9A

74

191

64

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

407

172

209

210

PM

Ngày: 24/01/2011 

Ngày: 25/01/2011 

112

154

207

156



9 8 36 1011 NXTC có cuống

9 9 28 0010 LNMTC/ VS 2

11 10 49 4003 UXTC 12 tuần

11 11 45 ĐT UBT (T) 7cm

11 12 26 ĐT UBT 2bên  6cm

11 13 34 1021 UBT (P) 6 cm

11 14 31 ĐT UBT (T) 6 cm

15 41 3003 UBT (P) 6cm

16 37 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 47 2022 UXTC  + UBT 2 bên 7cm

7 2 37 0000 VS1 + UBT(T)/ VMC NSVS

7 3 24 ĐT UBT (T) 6cm

8 4 46 1011 UXTC 10tuần + TSĐGĐHNMTC

8 5 35 0000 UBT 2 bên 10 cm

9 6 56 2002 TSPTĐHNMTC + UXTC

9 7 26 0000 UBT (T) 4cm/Mong con

9 8 23 0000 UBT (P) 8 cm

11 9 41 2002 UBT 2 bên 6cm

11 10 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 22 0000 UBT 2 bên 8cm

11 12 23 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TP NGA + THANH THÚY

HIẾN MINH + DUY

G CHUỒN + MỸ THANH

HƯNG.PNT + T.HÒA + G.ĐỨC

HƯNG.PNT + G.ĐỨC

HƯNG.PNT + G.ĐỨC

THĂNG.BM + NHU

THĂNG.BM + NHU

DỰ BỊ    

N.QUANG + HIỀN.CĐT

THỐNG + M TUYẾT + MỸ.NT

THỐNG + MỸ.NT

THỐNG + MỸ.NT

D.MINH + G CHUỒN + MỸ THANH

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + K.XUYẾN

THƯƠNG.BM + K.XUYẾN

THƯƠNG.BM + K.XUYẾN   

Q.HIẾU + LINH.NT

Q.HIẾU + LINH.NT

DỰ BỊ    

LƯU + H.THẮM + NGÂN.TT

LƯU + NGÂN.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Ngày 20 tháng 1 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt TC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NGUYỄN XUÂN KIM TUYẾN

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ THANH LỀ

LÊ THỊ TÚ

NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

NGUYỄN THỊ THANH SEN

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

BÙI THỊ NGOAN

BN TNTC

LÊ THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

ĐẶNG THỊ KIM LY

ĐINH THỊ KIM LAN

MAI ÁNH TUYẾT

PHẠM THỊ CHÍ THÀNH

NGUYỄN THỊ THU TRANG

LÊ THỊ HỒNG HẢI

TRẦN DƯƠNG HOÀNG MY ĐOAN

NGUYỄN THỊ PHIẾN EM

TRẦN THỊ TRÚC LINH

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH

DƯƠNG THỊ MÃO

282

226

277

120

190

261

215

201

218

231

247

203

181

173

178

98

166

87

213

12431

122

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/01/2011 

Ngày: 27/01/2011 

Ngày: 28/01/2011 


